
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 
Số:                /SYT-NV 

V/v  thông báo thuốc giả. 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày        tháng 7 năm 2024 

Kính gửi:   

- Phòng Y tế các huyện, thành phố và Văn 

phòng UBND huyện Tân Phú; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai; 

- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa 

bàn Tỉnh.    

  (sau đây gọi tắt là các đơn vị)  

 

Căn cứ văn bản số 1072/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền- Bộ Y tế về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN; 

 Căn cứ văn bản số 1073/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền- Bộ Y tế về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN; 

Căn cứ văn bản số 1074/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền- Bộ Y tế về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN; 

Căn cứ văn bản số 1075/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền- Bộ Y tế về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Viêm mũi 

xoang; 

Căn cứ văn bản số 1076/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền- Bộ Y tế về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN; 

Căn cứ văn bản số 1077/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền- Bộ Y tế về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Gai Cốt 

Hoàn; 

Căn cứ văn bản số 1078/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền- Bộ Y tế về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN GOLD. 

Giám đốc Sở Y tế thông báo: 

1. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo các thuốc được nêu dưới 

đây chưa được cấp Giấy đăng ký lưu hành; thuốc có trộn với Paracetamol 

và Diclofenac natri. Căn cứ Quy định tại khoản 33 Điều 2 Luật dược số 

105/2016/QH13, các thuốc nêu dưới đây là thuốc giả, cụ thể như sau: 

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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Stt Tên thuốc Cơ sở 

sản 

xuất 

Địa chỉ cơ 

sở sản 

xuất 

Nơi lấy mẫu 

1 

Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN 

Số đăng ký: VD-93312-13 

Số lô: Không có 

NSX: 25/01/2024 

Hạn dùng: 25/1/2028 

Cơ sở 

Đông 

Nam 

Dược 

Đại An 

40 Trần 

Phú, Ba 

Đình, Hà 

Nội 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y- thuốc từ dược 

liệu Hào Quang 8- Cư 

xá Phúc Lợi, Tổ 2, khu 

phố 7, P.Uyên Hưng, 

TP Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

2 

Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN 

Số đăng ký: VD-93312-13 

Số lô: Không có 

NSX: 10/01/2024 

Hạn dùng: 10/01/2028 

Cơ sở 

Đông 

Nam 

Dược 

Đại An 

40 Trần 

Phú, Ba 

Đình, Hà 

Nội 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y- thuốc từ dược 

liệu Linh Trang, địa 

chỉ: Tổ 3, khu phố 7, 

P.Uyên Hưng, Tp Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

3 

Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN 

Số đăng ký: VD-93312-13 

Số lô: Không có 

NSX: 28/8/2022 

Hạn dùng: 28/8/2027 

Cơ sở 

Đông 

Nam 

Dược 

Đại An 

40 Trần 

Phú, Ba 

Đình, Hà 

Nội 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y- thuốc từ dược 

liệu Hưng Phát, địa chỉ: 

Ấp 6, P.Vĩnh Tân, Tp 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

4 

Viên hoàn cứng VIÊM MŨI 

XOANG 

Số đăng ký: VD-93312-13 

Số lô: Không có 

NSX: 19/02/2022 

Hạn dùng: 19/02/2025 

Cơ sở 

Đông 

Nam 

Dược 

Hải 

Thượng 

108 Hương 

Lộ 14, Tân 

Bình, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y- thuốc từ dược 

liệu Minh Nhật, địa 

chỉ: Khu phố 3, P.Hội 

Nghĩa, Tp Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

5 

Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN 

Số đăng ký: VD-9331-19 

Số lô: Không có 

NSX: 15/10/2021 

Hạn dùng: 15/10/2026 

Cơ sở 

Đông 

Nam 

Dược 

Đại An 

40 Trần 

Phú, Ba 

Đình, Hà 

Nội 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y- thuốc từ dược 

liệu An Bình, địa chỉ: 

235 ấp Lồ Ô, xã An 

Tây, Tp Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

6 

Viên hoàn cứng GAI CỐT 

HOÀN 

Số đăng ký: VD-93312-13 

Số lô: Không có 

NSX: 05/4/2023 

Hạn dùng: 05/4/2027 

Cơ sở 

Đông 

Nam 

Dược 

Đại An 

40 Trần 

Phú, Ba 

Đình, Hà 

Nội 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y- thuốc từ dược 

liệu Hào Quang 6, địa 

chỉ: Ấp 6, P.Vĩnh Tân, 

Tp Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

7 

Viên hoàn cứng Nhức khớp 

TÊ BẠI HOÀN GOLD 

Số đăng ký: VD-93312-13 

Số lô: Không có 

NSX: 16/3/2024 

Hạn dùng: 16/3/2028 

Cơ sở 

Đông 

Nam 

Dược 

Đại An 

40 Trần 

Phú, Ba 

Đình, Hà 

Nội 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y- thuốc từ dược 

liệu An Bình, địa chỉ : 

135 Nguyễn Văn Tiết, 

P.Lái Thiêu, Tp Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 
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2. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, nghiêm cấm các cơ sở kinh 

doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn Tỉnh kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc 

giả nêu trên. Khi phát hiện thuốc giả phải khẩn trương báo cáo về Phòng Y tế 

tại địa phương (Văn phòng UBND huyện Tân Phú) và Sở Y tế (phòng 

Nghiệp vụ) để kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ. 

3. Phòng Y tế các huyện, thành phố và Văn phòng UBND huyện Tân 

Phú:  

-  Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn và 

trang thông tin điện tử của đơn vị thông tin về thuốc giả nêu trên. 

- Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh 

doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không kinh doanh, sử dụng các 

sản phẩm nêu trên; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến 

hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, xác minh thông tin và 

truy tìm nguồn gốc về các loại thuốc giả nêu trên (nếu phát hiện), xử lý các tổ 

chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn 

chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng các thuốc giả nêu trên. 

  - Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và thông tin về thuốc giả 

(bao gồm cả hình ảnh sản phẩm, nhãn, hướng dẫn sử dụng) về Sở Y tế trước 

ngày 26/7/2024 để tổng hợp báo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.  

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh: thông tin kịp thời tới các cơ sở 

kinh doanh, sử dụng và người dân trên địa bàn tỉnh biết để không buôn bán, 

sử dụng thuốc giả nêu trên; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở kinh doanh và người sử dụng 

thuốc chỉ mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc hợp pháp; không mua bán 

thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ; kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý 

nhà nước các cơ sở có dấu hiệu nghi ngờ sở sản xuất, kinh doanh thuốc giả, 

thuốc không rõ nguồn gốc. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

(Đính kèm Văn bản số 1072/YDCT-QLD, 1073/YDCT-QLD, 

1074/YDCT-QLD, 1075/YDCT-QLD, 1076/YDCT-QLD, 1077/YDCT-QLD, 

1078/YDCT-QLD  ngày 27/06/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục QLYDCT (B/c); 

- BGĐ SYT; 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Cục QLTT Đồng Nai (để biết);  

- Hệ thống Dược QG – ĐN (đăng tải); 

- Webside SYT (đăng tải); 

- Lưu: VT, NV.        

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
-  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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